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           Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng 

Cộng Cấp độ 

thấp 

Cấp độ 

cao 

TN TL TN TL TL TL  

1.  Sinh vật và 

môi trường 

- Biết được 1 số nhân tố sinh 

thái của môi trường. 

- Biết được ảnh hưởng của độ 

ẩm lên đời sống của sinh vật. 

Hiểu được 1 số đặc 

điểm thích nghi với 

thay đổi về ánh sáng 

của TV, ĐV. 

  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C1,2) 

0,5 

5% 

 

 

1(C3) 

1,5 

15% 

  

3 

2,0 

20% 

2. Hệ sinh thái 

Biết được 1 số thành phần 

của hệ sinh thái, chuỗi và 

lưới thức ăn. 

Hiểu được mối quan 

hệ giữa môi trường 

với quần thể, quần xã. 

 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C6) 

1,0 

10% 

 

 

1(C2) 

1,0 

10% 

  

2 

2,0 

20% 

3. Con người 

và môi trường 
 

Hiểu được 1 số đặc 

điểm của các tác nhân 

và biện pháp hạn chế 

ô nhiễm môi trường. 

 
Liên hệ 

thực tiễn. 
 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 

 1(C5) 

1,0 

10% 

  

1(C4) 

1,0 

10% 

2 

2,0 

20% 

4. Bảo vệ môi 

trường 

Biết được 

vai trò của 1 

số tài 

nguyên. 

Biết được các 

dạng tài 

nguyên thiên 

nhiên. 

  

Phân tích 

được 1 số 

vấn đề về 

bảo vệ đa 

dạng HST. 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C3,4) 

0,5 

5% 

1/2(C1a) 

1,0 

10% 

  

1/2(C1b) 

2,5 

25% 

 

3 

4,0 

40% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

11/2 

3,0 

30% 

3 

3,5 

35% 

1/2 

2,5 

25% 

1 

1,0 

10% 

10 

10 

100% 


